
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND
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kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

250217-

3843

Hà Thành 

Nam
168364041

232, Tôn 

Đức Thắng, 

KP. Phước 

Kiểng, thị 

trấn Hiệp 

Phước, , 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Long 

Châu 1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9810/GP

P
06/03/2025 06/03/2028

2

H19.12-

250214-

0983

Đặng Thanh 

Phương
272318869

1346 QL51, 

ấp Tập 

Phước, xã 

Long Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Thanh 

Liêm 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9809/GP

P
06/03/2025 06/03/2028

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 12 NĂM 2025

(đính kèm Quyết định số 220/QĐ-SYT ngày 06 tháng 03 năm 2025)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 
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kinh 
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hết hạn
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chú

3

H19.12-

250227-

3685

Trần Thế 

Duy

052094015

041

761, Hùng 

Vương, ấp 1, 

xã Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Sài 

Gòn 

Nhơn 

Trạch

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9808/GP

P
06/03/2025 06/03/2028

4

H19.12-

250226-

4100

Mai Thi 

Vạn

049179002

444

Hùng 

Vương, tổ 

17, ấp 02, xã 

Long Thọ, 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Nguyên 

Khang 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện lạnh;Bán lẻ thuốc 

thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục thuốc 

không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9807/GP

P
06/03/2025 06/03/2028

2



Stt
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sơ

Họ 
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5

H19.12-

250213-

2071

Nguyễn Thị 

Thúy Ngà

040182023

671

Tổ 16, KP. 

Mỹ Khoan, 

thị trấn Hiệp 

Phước, , 

huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Anh 68

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9806/GP

P
06/03/2025 06/03/2028

6

H19.12-

250228-

0357

Bùi Quốc 

Tuấn
271802456

3009 ấp Câu 

Kê, xã Phú 

Hữu, huyện 

Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Phòng 

khám đa 

khoa 

Tâm 

Bình An 

Phú Hữu 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

6427/GP

P
06/03/2025 06/03/2025

điều 

chỉnh

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 
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doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

250218-

2394

Đỗ Thị 

Hồng Gấm
272147360

Số 17, đường 

Nguyễn Hải, 

ấp 1, xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Phúc An 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

2377/GP

P
06/03/2025 06/03/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

8

H19.12-

250218-

2730

Nguyễn Thị 

Xuân Thúy
212023481

Khu tái định 

cư ấp 2, xã 

Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Xuân 

Thúy 

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

2378/GP

P
06/03/2025 06/03/2028

đánh 

giá 

duy 

trì

Tổng cộng: 08 cơ sở (06 cơ sở cấp mới, 02 cơ sở đánh giá duy trì, 01 cơ sở điều chỉnh)
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